
Mẫu 3 Vụ ĐH&SĐH 
 
BỘ……………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, (HỌC VIỆN,  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
…………………………………. 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
Tên chương trình:  
Trình độ đào tạo: (đại học, cao đẳng) 
Ngành đào tạo: ……………………………………. 
Loại hình đào tạo: ………………………………… 
 
(Ban hành tại Quyết định số….. ngày….. của Hiệu trưởng trường…………………) 

1. Mục tiêu đào tạo 
2. Thời gian đào tạo 
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa (tính bằng số đơn vị học trình) 
4. Đối tượng tuyển sinh 
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 
6. Thang điểm 
7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần) 
7.1 Kiến thức giáo dục đại cương 
7.1.1 Lý luận Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh 
7.1.2 Khoa học xã hội 

- Bắt buộc 
- Tự chọn 

7.1.3 Nhân văn - nghệ thuật 
- Bắt buộc 
- Tự chọn 

7.1.4 Ngoại ngữ 
7.1.5 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ - Môi trường 

- Bắt buộc 
- Tự chọn 

7.1.6 Giáo dục thể chất 
7.1.7 Giáo dục Quốc phòng 
7.2 Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
7.2.1 Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành) 
7.2.2 Kiến thức chung của ngành chính (ngành thứ nhất) 
7.2.2.1 Kiến thức chung của ngành chính (bắt buộc phải có) 
7.2.2.2 Kiến thức chuyên sâu của ngành chính (không bắt buộc phải có; được chọn tự 

do hoặc chọn theo từng chuyên ngành) 

Mau chuong trinh DH,CD va THCN.doc 
- Bắt buộc 



Mau chuong trinh DH,CD va THCN.doc 

- Tự chọn 
7.2.3 Kiến thức ngành thứ hai (không bắt buộc phải có, được chọn dưới dạng ngành 

phụ hoặc ngành chính thứ hai): 
- Bắt buộc 
- Tự chọn 

7.2.4 Kiến thức bổ trợ tự do (không bắt buộc phải có) 
7.2.5 Thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận (hoặc thi tốt nghiệp) 
8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 
9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần 
10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình 
11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập 
11.1 Các phòng thí nghiệm và các hệ thống thiết bị thí nghiệm quan trọng 
11.2 Thư viện 
12. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
(HỌC VIỆN, TRƯỜNG CAO ĐẲNG) 
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Mẫu 4 Vụ ĐH&SĐH

Ộ………………………………      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
RƯỜNG ĐẠI HỌC, (HỌC VIỆN,  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
RƯỜNG CAO ĐẲNG 
………………………………. 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG) 
NGÀNH ĐÀO TẠO:……………………………………. 

 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần 
2. Số đơn vị học trình 
3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 1, thứ 2, ….) 
4. Phân bổ thời gian 

- Lên lớp 
- Thực tập phòng TN, thực hành 
- Khác 

5. Điều kiện tiên quyết 
6. Mục tiêu của học phần 
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Dự lớp 
- Bài tập 
- Dụng cụ học tập 
- Khác 

9. Tài liệu học tập 
- Sách, giáo trình chính 
- Sách tham khảo 
- Khác 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 
- Dự lớp 
- Thảo luận 
- Bản thu hoạch 
- Thuyết trình 
- Báo cáo 
- Thi giữa học kỳ  
- Thi cuối học kỳ 
- Khác 

11. Thang điểm 
12. Nội dung chi tiết học phần 
13. Ngày phê duyệt 
14. Cấp phê duyệt 

au chuong trinh DH,CD va THCN.doc 



 
 

 
 

MẪU SỐ 1 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THCN VÀ CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MÔN HỌC 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP 
1.   Trình độ đào tạo: Trung cấp 
2.   Ngành đào tạo: 
3.   Mã ngành đào tạo: (Ban hành theo quyết định số....................) 
4.  Yêu cầu trình độ đầu vào của học sinh  
5.  Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 
5.1. Lý do xây dựng chương trình 
5.2. Mục đích của việc xây dựng chương trình đào tạo 
6. Mục tiêu chung của chương trình đào tạo 
7. Mô tả văn tắt chương trình đào tạo 
8. Khung chương trình đào tạo 

a. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế 
b. Cấu trúc kiến thức của chương trình (Khối các môn văn hoá, 

môn chung, cơ sở, chuyên ngành và tự chọn) 
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THCN ngành:.................. 

 
Phân bổ theo học kỳ 

HK 1 HK 2 HK 3  HK 4 Số 
TT 

Các môn học Số tiết 
L
T 

T
H 

L
T 

T
H 

L
T 

T
H 

L
T 

T
H 

Ghi chú 

A Các môn chung           

            
B Các môn học cơ sở và chuyên 

môn  
          

 1. Các môn cốt lõi (bắt buộc)           
 2. Các môn chuyên môn (bắt buộc)           
 3. Các môn học chuyên môn tự 

chọn 
          

C Thực tập và Thí nghiệm           
D Thi            
E Lao động công ích           
F Nghỉ hè, tết và các ngày lễ           
H Dự trữ           
 Tổng số giờ (tuần)           

9. Hình thức thi tốt nghiệp và cách đánh giá 
10. Mô tả vắn tắt các môn học 
11.  Hướng dẫn thực hiện bộ CTK 
12.  Trang thiết bị 

Mau chuong trinh DH,CD va THCN.doc 



Mau chuong trinh DH,CD va THCN.doc 

 
MẪU CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (cho môn học hoặc 1 học phần) 

(Bậc đào tạo THCN) 
Môn học ..........học kì thứ   

1.  Tên khoá học :                           Chương trình đào tạo  
2.  Mã môn học  :         CC2   CM2 
3.  Tên môn học (hoặc tên module)         :  Máy tính II 
4. Mục tiêu chung của môn học               :  Để làm quen với nguyên tắc căn bản về 

Quản lí cơ sở dữ liệu và ứng dụng. 
5. Mục tiêu cụ thể: Sau khi học xong môn học (học phần) này sinh viên cần phải: 
     a. Sử dụng được máy tính để xây dựng cơ sở dữ liệu 
     b. Sử dụng được máy tính để phân tích và diễn giải  
         dữ liệu trong các áp dụng thực tế... 
     c. Sử dụng được phần mềm Ms Office Access. 
6.  Thời gian            :        3.0 tiết một tuần , tổng 18 tuần 

7.  Điều kiện tiên quyết            :   Có kiến thức và kỹ năng tin học đại cương 
8. Nội dung tóm tắt           : 
- Quản lí dữ liệu với các phần mềm quản lí data. 
- Sử dụng phần mềm quản lí để phát triển  cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản li (MIS). 
- Soạn thảo và tìm kiếm qua dữ liệu máy tính 
- Làm báo cáo và trình bày 
- Sử dụng bảng dữ liệu để phân tích 
- Sử dụng máy tính để trình bày  
9.  Tài liệu tham khảo                   : 
-    Siegel, Charles “ Teach  Yourself Access for Windows 95, version 7.0” 1999, BPB 
Publication, New Delhi. 
10. Kế hoạch lên lớp        : 

Lý thuyết/ Thực hành Bài tập Tổng số 
45 09 54 

 
11. Phương pháp dạy và học  :  Giảng bài, trình diễn, thực hành trên máy và bài tập. 
12. Kiểm tra đánh giá  :  Hình thức kiểm tra, thi đánh giá và cách cho điểm. 
13. Nội dung chi tiết  (Chương - mục đích và nội dung cốt lõi mỗi chương) 
14. Trang thiết bị dạy - học 
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